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PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC

         (Đối với học sinh không thể học tập trực tuyến)
	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 7: Điạ lí dân cư (tiết 1)


	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.

	HS dựa vào bảng số liệu và kiến thức SGK trang 82, vốn hiểu biết trả lời các câu hỏi sau: 

 + Câu hỏi 1: Nhận xét về tình hình phát triển dân số của thế giới?

 + Câu hỏi 2: Cho biết những hậu quả của tình hình gia tăng dân số nhanh và không hợp lí? Liên hệ với Việt Nam?



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	I. Tình hình phát triển dân số thế giới và hệ quả 

1. Tình hình phát triển dân số

 - Quy mô dân số thế giới lớn: Năm 2005 dân số thế giới là 6,477 tỷ người (2013 - 7,2 tỷ người).

 - Quy mô dân số không đều giữa các quốc gia.

 - Quy mô dân số tăng nhanh: 

 + Từ 1804 đến 2013 dân số thê giới tăng 6,2 tỷ người.

 + Thời gian dân số tăng thêm 1 tỷ người ngày càng rút ngắn: dẫn chứng (SGK).

 + Thời gian dân số tăng gấp đôi ngày càng rút ngắn: dẫn chứng (SGK).

2. Hệ quả của tình hình gia tăng dân số nhanh

Dân số tăng nhanh và không hợp lí gây sức ép lên ba vấn đề: Kinh tế; xã hội và môi trường

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	-Dựa vào kiến thức và hình 22.1 SGK, hãy: 

 + Nêu công thức tính tỷ suất sinh thô.

 + Nhận xét tình hình tỷ suất sinh thô của thế giới, nhóm nước đang phát triển, nhóm nước phát triển.

 + Giải thích sự khác nhau về tỷ suất sinh thô giữa các nhóm nước.

-Dựa vào kiến thức và hình 22.2 SGK, hãy: 

 + Nêu công thức khái quát tính tỷ suất tử thô.

 + Nhận xét tình hình tỷ suất tử thô của thế giới, nhóm nước đang phát triển, nhóm nước phát triển.

 + Giải thích sự khác nhau về tỷ suất tử thô giữa các nhóm nước theo từng giai đoạn.

 -Tỷ suất sinh thô và tỷ suất tử thô của thế giới từ 1950 đến 2005 (Đơn vị: %)

Giai đoạn

Tỷ suất sinh

Tỷ suất tử 

1950 – 1955

36

25

1975 – 1980

31

15

1985 – 1990

27

11

1995 – 2000

23

9

2004 – 2005

21

9

Dựa vào bảng số liệu, kiến thức và hình 22.3 SGK, hãy: 

 + Đưa ra công thức tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên.

 + Tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới theo bảng đã cho.

 + Nhận xét về tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên giữa các nhóm nước (dựa vào hình 22.3). 

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	II. Các tỷ suất gia tăng dân số

1. Gia tăng tự nhiên

a. Tỷ suất sinh thô (%​)

 - Công thức: S = s/D × 1000

 - Tỷ suất sinh thô của thế giới cao nhưng ngày càng giảm và không đều giữa các nhóm nước.

 + Tỷ suất sinh thô của nhóm nước đang phát triển luôn cao hơn nhóm nước phát triển.

 + Nguyên nhân: chủ yếu do tâm lí và nhận thức xã hội… 

b. Tỷ suất tử thô (%)

 - Công thức: T = t/D × 1000

 - Tỷ suất tử thô của thế giới ngày càng giảm nhưng không đều giữa các nhóm nước và theo từng giai đoạn: 

 + Từ 1950 - 1990: tỷ suất tử của nhóm nước đang phát triển cao hơn nhóm nước phát triển (nhóm nước phát triển có trình độ phát triển kinh tế cao hơn ; công tác y tế, chăm sóc sk người dân tốt hơn... vì vậy tuổi thọ trung bình cao hơn và ngược lại)

 + Từ 1990 đến nay: Trình độ phát triển của nhóm nước đang phát triển ngày càng nâng cao, tuổi thọ trung bình ngày càng lớn trong khi đó, các nước phát triển chịu tác động của hệ quả cơ cấu dân số già nên tỷ lệ tử cao hơn)

c. Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên (%)

 - Công thức: Tg = S - T (%)

 - Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên của thế giới từ 1950 - 2005 (đơn vị: %)

Giai đoạn

Tỷ suất tăng tự nhiên

1950 - 1955

1,1

1975 - 1980

1,6

1985 - 1990

1,6

1995 - 2000

1,4

2004 - 2005

1,2

 - Tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên không đều giữa các nhóm nước: nhóm nước đang phát triển có tỷ suất gia tăng tự nhiên cao hơn nhóm phát triển.

d) Hậu quả của gia tăng dân số 

 - Gây sức ép đối với sự phát triển kinh tế - xã hôi - môi trường.

2. Gia tăng cơ học (%): 

 - Sự di chuyển của dân cư từ nơi này đến nơi khác ( sự biến động cơ học của dân cư. 

 - Công thức: (Xuất cư - Nhập cư)/DTB x 100

 - Gia tăng cơ học không ảnh hưởng lớn đến vấn đề dân số trên thế toàn thế giới.

3. Gia tăng dân số: Tg + TCơ học 

(nhưng Tg là động lực chính của sự gia tăng dân số thế giới).

	Hoạt động 3: Củng cố, vận dụng
	Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào các nhân tố nào? Ví dụ minh họa?

	Đáp án
	Sự phân bố dân cư không đều do tác động đồng thời của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội.
 - Nhân tố tự nhiên

 + Những nơi dân cư tập trung đông đúc thường là?;

 > Các vùng đồng bằng châu thổ các con sông, có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất, địa hình bằng phẳng thuận tiện cho đi lại

 > Các vùng có khí hậu ôn hòa, ấm áp, tốt cho sức khỏe con người và thuận lợi cho hoạt động sản xuất...

 + Những nơi dân cư thưa thớt thường là

 > Những nơi có địa hình, địa chất không thuận lợi như vùng núi cao, đầm lầy...

 > Những nơi có khí hậu khắc nghiệt như nóng quá, khô quá hay lạnh quá...

 - Nhân tố kinh tế - xã hội

 > Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có thể làm thay đổi sự phân bố dân cư, khắc phục những bất lợi về tự nhiên gây ra

 > Tính chất của nền kinh tế: Nơi có hoạt động công nghiệp dân số có khả năng tập trung đông hơn hoạt động nông nghiệp

 > Lịch sử khai thác lãnh thổ: Những nơi có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, dân cư tập trung đông hơn các nới mới khai thác....


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 7: Điạ lí dân cư (tiết 2)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Cho DS Việt Nam 2004 là: 78,7 tr. Trong đó số nam là 38,7, số nữ là 40,0. Tính tương quan nam so với nữ và nam so với tổng dân số? Cơ cấu DS theo giới có ảnh hưởng như thế nào tới việc phát triển KT và tổ chức đời sống XH của các nước? Tại sao?

 + Cho DS việt Nam năm 2007 là: 82,04 tr. Trong đó nam: 40,33.số nữ là: 41,74. Tính tương quan nam so với nữ và nam so với tổng DS? So sánh sự khác nhau giữa 3 kiểu tháp DS.



	Đáp án/ nội dung ghi bài
	III. Cơ cấu sinh học

1. Cơ cấu dân số theo giới

 - Khái niệm: Cơ cấu dân số theo giới biểu thị tương quan giữa giớ nam so với giới nữ hoặc với tổng số dân (Đơn vị %).
 CT: TNN = DNam/ DNữ ĐV: %
 - Cơ cấu DS biến động theo thời gian và khác nhau ở từng nước, từng khu vực.

 - Cơ cấu dân số theo giới ảnh hưởng tới sự phân bố sản xuất, tổ chức đời sống xã hội và hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia

2. Cơ cấu dân số theo tuổi.

 - Khái niệm: Cơ cấu dân số theo tuổi là sự tập hợp những nhóm người sắp xếp theo những nhóm tuổi nhất định.
 - Cơ cấu dân số theo tuổi phân làm 3 nhóm: 

 + Dưới tuổi lao động: 0 - 14 tuổi

 + Trong tuổi lao động: 15 - 59 tuổi hoặc đến 64 tuổi.

 + Trên tuổi lao động: 60 tuổi hoặc 65 tuổi trở lên.

 - Tháp dân số là biểu đồ thể hiện cơ cấu dân số theo tuổi và giới.

 - Có 3 kiểu tháp DS: 

 + Kiểu mở rộng

 + Kiểu thu hẹp

 + Kiểu ổn định

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc SGK, kết hợp vốn hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi:

 + Câu hỏi 1: Phân biệt dân số hoạt động kinh tế và dân số không hoạt động kinh tế?

 + Câu hỏi 2: Cho biết ý nghĩa của cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá? Các tiêu chí đánh giá trình độ văn hoá?

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	IV. Cơ cấu xã hội

1. Cơ cấu dân số theo lao động

 a. Nguồn lao động

 - Gồm bộ phận DS trong độ tuổi lao động và có khả năng lao động.

 - Chia làm 2 nhóm: 

 + Dân số hoạt động kinh tế 

 + DS không hoạt động kinh tế

b. Dân số hoạt động theo khu vực kinh tế

 - Dân số lao động theo khu vực kinh tế gồm 3 khu vực

 + Khu vực I: nông - lâm - ngư nghiệp

 + Khu vực II: công nghiệp - xây dựng

 + Khu vực III: Dịch vụ

 + Nước đang phát triển: KV I cao nhất

 + Nước phát triên: KV III cao nhất

2. Cơ cấu dân số theo trình độ văn hoá.

 - Ý nghĩa: Phản ánh trình độ dân trí và học vấn của dân cư.

 - Tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc sống của một quốc gia.

 - Căn cứ: 

 + Tỉ lệ người biết chữ (15 tuổi trở lên)

 + Số năm đến trường (25 tuổi trở lên)

	Hoạt động 3: Củng cố, vận dụng
	Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào các nhân tố nào? Ví dụ minh họa?



	Đáp án
	Sự phân bố dân cư không đều do tác động đồng thời của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội.
 - Nhân tố tự nhiên

 + Những nơi dân cư tập trung đông đúc thường là?;

 > Các vùng đồng bằng châu thổ các con sông, có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất, địa hình bằng phẳng thuận tiện cho đi lại

 > Các vùng có khí hậu ôn hòa, ấm áp, tốt cho sức khỏe con người và thuận lợi cho hoạt động sản xuất...

 + Những nơi dân cư thưa thớt thường là

 > Những nơi có địa hình, địa chất không thuận lợi như vùng núi cao, đầm lầy...

 > Những nơi có khí hậu khắc nghiệt như nóng quá, khô quá hay lạnh quá...

 - Nhân tố kinh tế - xã hội

 > Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có thể làm thay đổi sự phân bố dân cư, khắc phục những bất lợi về tự nhiên gây ra

 > Tính chất của nền kinh tế: Nơi có hoạt động công nghiệp dân số có khả năng tập trung đông hơn hoạt động nông nghiệp

 > Lịch sử khai thác lãnh thổ: Những nơi có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, dân cư tập trung đông hơn các nới mới khai thác....


	NỘI DUNG
	GHI CHÚ

	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 7: Điạ lí dân cư (tiết 3)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS tìm hiểu SGK kết hợp với kiến thức của bản thân để hoàn thành nhiệm vụ:

 + Em hiểu như thế nào về phân bố dân cư? Phân tích bảng số liệu 24.1, trả lời câu hỏi kèm theo? Dân cư phân bố không đều là do ảnh hưởng của những nhân tố nào?
 + Tiêu chí thể hiện tình hình phân bố dân cư? Phân tích bảng 24.2, trả lời câu hỏi kèm theo? Dân cư phân bố không đều là do ảnh hưởng của những nhân tố nào?

+ Xác định trên bản đồ các khu vực đông dân, thưa dân trên TG
[image: image1.jpg]





	Đáp án/ nội dung ghi bài
	V. Sự phân bố dân cư

1. Khái niệm

 - Phân bố dân cư: Là sự sắp xếp dân số một cách tự phát hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều kiện sống và các yêu cầu của xã hội
 - Tiêu chí MĐDS = DS/S (ng/km2)

2. Đặc điểm

 - Mật độ dân số trung bình trên thế giới là 48 người /km2
 - Phân bố dân cư không đều trong không gian (Các khu vực trung đông dân như: Tây Âu, Nam Âu, Ca - ri - bê, Đông Á, Nam Á, Đông Nam Á… Các khu vực thưa dân là châu Đại Dương, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Trung Phi, Bắc Phi…)

 - Phân bố dân cư không đều theo thời gian (thể hiện ở sự thay đổi tỷ trọng dân cư của các châu lục giai đoạn 1650 - 2000).

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư

 + Các nhân tố tự nhiên: Khí hậu, nước, địa hình đất, khoáng sản.
 + Các nhân tố kinh tế - xã hội: 

 > Trình độ phát triển của LLSX

 > Tính chất nền kinh tế

 > Lịch sử khai thác lãnh thổ.

 > Chuyển cư...

( Quyết định sự phân bố dân cư

VI. Quần cư
Là hình thức biểu hiện cụ thể của việc phân bố dân cư trên bề mặt Trái Đất, bao gồm mạng lưới các điểm dân cư tồn tại trên một lãnh thổ nhất định.

	Hoạt động 2: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS đọc mục 1, 2 kết hợp với bảng số liệu 24.3 và lược đồ tỉ lệ dân thành thị thế giới để trả lời các câu hỏi: 

 + Câu hỏi 1: Nêu khái niệm quá trình ĐTH?

 + Câu hỏi 2: Nêu đặc điểm của quá trình ĐTH?

 + Câu hỏi 3: Phân tích ảnh hưởng của ĐTH đến phát triển KT - XH và môi trường?

	Đáp án/ Nội dung ghi bài:
	VII. Đô thị hoá

1. Khái niệm: (SGK)

2. Đặc điểm

 - Dân cư thành thị có xu hướng tăng nhanh

 - Dân cư tập trung vào các thành phố lớn, cực lớn.

 - Phổ biến rộng rãi lối sống thành thị.

3. Ảnh hưởng của đô thị hoá đến phát triển kinh tế - xã hội và môi trường
* Tích cực: 

 - Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

 - Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động.

 - Làm thay đổi phân bố dân cư và lao động

 - Chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí được nâng lên, các quá trình sinh, tử, hôn nhân cũng thay đổi.

 - Cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện.

* Tiêu cực: 

 - Nếu ĐTH không xuất phát và gắn liền với quá trình CNH sẽ dẫn tới những ảnh hưởng tiêu cực: 

 + Nông thôn mất đi một phần nhân lực.

 + Thành thị chịu sức ép lớn về vấn đề việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường ô nhiễm.

	Hoạt động 3: Củng cố, luyện tập
	Câu hỏi: phân tích quá trình đô thị hoá tại Việt Nam?

	Đáp án
	Quá trình đô thị hóa ở nước ta diễn ra:
- Số dân đô thị và tỉ lệ dân đô thị ngày càng cao.

- Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm, trình độ đô thị hóa thấp.

- Các đô thị nước ta phần lớn là các đô thị nhỏ và phân bố không đều giữa các vùng.

Nguyên nhân của đô thị hóa ở nước ta là do hệ quả của quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa. Đây cũng là nhân tố thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước.
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	Tên bài học/ chủ đề - Khối lớp
	Chủ đề 7: Điạ lí dân cư (tiết 4)

	Hoạt động 1: Đọc tài liệu và thực hiện các yêu cầu.


	HS thực hành: đọc và phân tích bản đồ phân bố dân cư Thế giới

	Đáp án/ nội dung ghi bài
	VIII. Phân tích bản đồ phân bố dân cư Thế giới

a) Dân cư trên thế giới phân bố không đều, đại bộ phận cư trú ở Bắc Bán Cầu
 - Các khu vực thưa dân: Bắc Mĩ, Liên Bang Nga, Ôxtrâylia, Bắc Phi, Trung Á.

 - Các khu vực đông dân: Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á, Châu Âu.

 - Đại bộ phận dân cư thế giới tập trung ở cực lục địa Á - Âu.

b) Giải thích

Sự phân bố dân cư không đều là do tác động của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội
 - Nhân tố tự nhiên: Những nơi có khí hậu phù hợp với sức khỏe con người, điều kiện tự nhiên thuận lợi cho các hoạt động sản xuất → dân cư đông đúc (các vùng khí hậu ôn hòa, ấm áp; châu thổ các con sông; các vùng đồng bằng địa hình bằng phẳng, đất đai màu mỡ...).

 - Những nơi có khí hậu khắc nghiệt (nóng lạnh hoặc mưa nhiều quá), các vùng núi cao → dân cư thưa thớt.

 - Nhân tố kinh tế - xã hội: 

 + Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất → thay đổi phân bố dân cư.

 + Tính chất của nền kinh tế. Ví dụ: Hoạt động công nghiệp → dân cư đông đúc hơn nông nghiệp.

 + Lịch sử khai thác lãnh thổ: Những khu vực khai thác lâu đời có dân cư đông đúc hơn những khu vực mới khai thác.

	Hoạt động 2: Củng cố, vận dụng
	Sự phân bố dân cư phụ thuộc vào các nhân tố nào? Ví dụ minh họa?



	Đáp án
	Sự phân bố dân cư không đều do tác động đồng thời của các nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội.
 - Nhân tố tự nhiên

 + Những nơi dân cư tập trung đông đúc thường là?;

 > Các vùng đồng bằng châu thổ các con sông, có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho sản xuất, địa hình bằng phẳng thuận tiện cho đi lại

 > Các vùng có khí hậu ôn hòa, ấm áp, tốt cho sức khỏe con người và thuận lợi cho hoạt động sản xuất...

 + Những nơi dân cư thưa thớt thường là

 > Những nơi có địa hình, địa chất không thuận lợi như vùng núi cao, đầm lầy...

 > Những nơi có khí hậu khắc nghiệt như nóng quá, khô quá hay lạnh quá...

 - Nhân tố kinh tế - xã hội

 > Trình độ phát triển của lực lượng sản xuất có thể làm thay đổi sự phân bố dân cư, khắc phục những bất lợi về tự nhiên gây ra

 > Tính chất của nền kinh tế: Nơi có hoạt động công nghiệp dân số có khả năng tập trung đông hơn hoạt động nông nghiệp

 > Lịch sử khai thác lãnh thổ: Những nơi có lịch sử khai thác lãnh thổ lâu đời, dân cư tập trung đông hơn các nới mới khai thác....


Học sinh ghi chép lại các câu hỏi thắc mắc, các trở ngại của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập. Gửi lại theo địa chỉ mail: dialithptntt@gmail.com, giáo viên sẽ phản hồi giải đáp các thắc mắc.
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